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1. Đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
NĐ 63/2010/NĐ-CP ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH 
LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT TTHC

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THUYẾT MINH

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về kiểm soát việc quy 
định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 
và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 
chính.
2. Nghị định này không điều chỉnh:
a) Thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan 
hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà 
nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết 
thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;
b) Thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh 
tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà 
nước.

Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. a) Thủ tục hành chính để giải quyết công việc 
nội bộ trong một cơ quan hành chính nhà nước 
và do cơ quan đó quy định”.

Nội dung này được sửa đổi nhằm phù hợp, 
thống nhất với quy định pháp luật về ban 
hành văn bản QPPL, TTHC được quy định 
tại VBQPPL bao gồm cả TTHC nội bộ và 
TTHC giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, 
tổ chức. Phù hợp với chủ trương, chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 
thời gian qua (chỉ đạo về việc rà soát, cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 
bộ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 
26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh năm 2025 và 2026; Quyết định 
1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà 
soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chinh nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 
nước giai đoạn 2022-2025;…). 
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Điều 5. Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành 
chính
1. Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ thống nhất 
quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính.
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng 
Chính phủ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện quản lý 
nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng 
tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, 
lĩnh vực quản lý.
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn 
phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng tham 
mưu, giúp Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang 
Bộ thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức 
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính tại địa phương. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Chánh 
văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tổ chức thực hiện công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính.
Tại các địa phương tổ chức Trung tâm Phục vụ hành 
chính công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp có 
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính tại địa phương.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 5 
như sau: 

2. Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc đơn vị 
chuyên trách về công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính của bộ, cơ quan ngang bộ có chức năng 
tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực quản lý.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn 
phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng tham 
mưu, giúp Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang 
Bộ hoặc đơn vị chuyên trách về công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính thực hiện công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính.

4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của  Trung tâm Phục vụ hành chính công một 
cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 
tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 
và vị trí việc làm của công chức, viên chức làm 
việc tại các tổ chức hành chính này theo quy định 
của pháp luật và thẩm quyền được giao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp; 
quyết định việc thành lập phòng thuộc Trung tâm 
Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bảo đảm phù 

Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2 này để 
phù hợp, thống nhất với quy định tại Luật 
Tổ chức Chính phủ, Nghị định số 
118/2025/NĐ-CP và Nghị định quy định về 
cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền 
hạn của bộ, cơ quan ngang bộ.

Sửa đổi, bổ sung nội dung tại khoản 4  để 
phù hợp, thống nhất với quy định tại 
khoản 6 Điều 16 Luật TCCQĐP số 72: 
“Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân 
dân tỉnh: 6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn, tổ chức hành chính khác 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình…”.
Và khoản 1 Điều 5 NĐ 150/2025/NĐ-CP.  
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4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy 
định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 
chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 
dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành 
chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương

hợp với tiêu chí thanh lập phòng thuộc chi cục 
thuộc sở theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Yêu cầu của việc quy định thủ tục hành 
chính
1. Thủ tục hành chính phải được quy định trong văn 
bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền được 
quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật.
2. Việc quy định một thủ tục hành chính chỉ hoàn 
thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ 
bản sau đây:
a) Tên thủ tục hành chính;
b) Trình tự thực hiện;
c) Cách thức thực hiện;
d) Thành phần, số lượng hồ sơ;
đ) Thời hạn giải quyết;
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;
g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;
h) Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, 
mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu 
đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ 
tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ 
phận tạo thành của thủ tục hành chính

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:
1. Phương án 1: Thủ tục hành chính theo quy 
định của Nghị định này phải được quy định trong 
văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban 
hành hoặc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội ban hành; do Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền 
ban hành được quy định tại Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, bao gồm:
a) Thủ tục hành chính để giải quyết một công 
việc cụ thể của cá nhân, tổ chức không thuộc cơ 
quan hành chính nhà nước; 
b) Thủ tục hành chính nội bộ để giải quyết một 
công việc cụ thể của các cơ quan hành chính nhà 
nước.

Phương án 2: Thủ tục hành chính phải được quy 
định trong văn bản quy phạm pháp luật do Chính 
phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành; do Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội 

Phương án 1: Cấp xã không được ban 
hành TTHC 
Không làm phát sinh các thủ tục hành 
chính do Ủy ban nhân dân, Hội đồng 
nhân dân cấp xã ban hành, có thể tạo 
thêm gánh nặng chi phí không cần thiết, 
gây phiền hà cho người dân, doanh 
nghiệp; tránh tình trạng nhiều đơn vị 
hành chính cấp xã trong cùng một tỉnh 
quy định thủ tục hành chính khác nhau, 
gây mâu thuẫn, chồng chéo, hoặc trái 
luật; tăng cường hiệu quả công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính; hạn chế số thủ 
tục hành chính phát sinh mới cũng như 
thống nhất việc triển khai dịch vụ công 
trực tuyến phi địa giới hành chính. 
Không làm phát sinh các yêu cầu, trách 
nhiệm cho các đơn vị, cán bộ, công chức 
cấp xã (trong việc đánh giá tác động, 
thẩm định, công bố, công khai thủ tục 
hành chính...), cấp tỉnh (trong việc kiểm 
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đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành 
theo thẩm quyền được quy định tại Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ 
được quy định thủ tục hành chính trong trường 
hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao 
hoặc cần thiết phải quy định để thực hiện biện 
pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo 
đảm không trùng lặp, chồng chéo giữa trung 
ương và địa phương, giữa chính quyền địa 
phương các cấp và giữa các cơ quan, tổ chức 
thuộc chính quyền địa phương.
Thủ tục hành chính bao gồm:
a) Thủ tục hành chính để giải quyết một công 
việc cụ thể của cá nhân, tổ chức không thuộc cơ 
quan hành chính nhà nước; 
b) Thủ tục hành chính nội bộ để giải quyết một 
công việc cụ thể của các cơ quan hành chính nhà 
nước.

tra, rà soát, xử lý đối với các thủ tục 
hành chính do cấp xã ban hành).

Phương án 2: Cấp xã được ban hành 
TTHC. 
Tạo điều kiện phát huy tính chủ động, linh 
hoạt, năng động, sáng tạo của chính quyền 
cơ sở, giảm độ trễ trong việc ban hành, điều 
chỉnh quy định khi có vấn đề phát sinh ở 
địa phương; phù hợp với chủ trương phân 
cấp, phân quyền và cải cách hành chính của 
Nhà nước.

Điều 9. Tham gia ý kiến đối với quy định về thủ 
tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật

1. Ngoài việc tham gia góp ý kiến về nội dung đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 
của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, cơ quan sau đây có trách nhiệm cho ý kiến về 
nội dung quy định thủ tục hành chính tại đề nghị xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật:
a) Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về thủ tục hành 
chính quy định trong đề nghị xây dựng văn bản quy 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 9 
như sau:

1. Ngoài việc tham gia góp ý kiến về nội dung đề 
xuất chính sách và dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan 
sau đây có trách nhiệm cho ý kiến về nội dung 
quy định thủ tục hành chính tại đề xuất chính 
sách và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật:
a) Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về thủ tục 
hành chính quy định trong đề xuất chính sách và 
dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ 

Sửa đổi cụm từ “đề xuất chính sách” để phù 
hợp với Luật BHVBQPPL 2025 
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phạm pháp luật và dự án văn bản quy phạm pháp 
luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ;
b) Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ cho ý kiến về 
thủ tục hành chính quy định trong đề nghị xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
c) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương cho ý kiến về thủ tục hành chính 
quy định trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nội dung cho ý kiến về quy định thủ tục hành 
chính chủ yếu xem xét các vấn đề được quy định 
tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định này.
Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan quy định tại 
các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này tổ chức lấy ý 
kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu 
sự tác động của quy định về thủ tục hành chính thông 
qua tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc biểu mẫu lấy 

trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ;
b) Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc đơn vị 
chuyên trách về công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính của bộ, cơ quan ngang bộ cho ý kiến về thủ 
tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành 
của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
c) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trung 
tâm phục vụ hành chính công một cấp cho ý kiến 
về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 
hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trình Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh ban hành.
d) Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp, 
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã cho 
ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp xã 
hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành. 
(đối với phương án cấp xã được ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC)
2. Nội dung cho ý kiến về quy định thủ tục hành 
chính xem xét các vấn đề được quy định tại Điều 
7 và Điều 8 của Nghị định này.
Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan quy định 
tại Khoản 1 Điều này tổ chức lấy ý kiến cơ quan, 
tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác 
động của quy định về thủ tục hành chính thông 
qua tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc biểu mẫu 
lấy ý kiến do Văn phòng Chính phủ ban hành và 

Sửa đổi điểm c, bổ sung điểm d khoản 1 phù 
hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

Bỏ cụm từ “chủ yếu” tại khoản 2 Điều 9 để 
việc cho ý kiến về TTHC được toàn diện.
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ý kiến do Văn phòng Chính phủ ban hành và đăng 
tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 
để tổng hợp ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo.

đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính để tổng hợp ý kiến gửi cơ quan chủ 
trì soạn thảo.

Điều 10. Đánh giá tác động của thủ tục hành 
chính
Việc thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành 
chính trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật được thực hiện theo quy định của Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 
Việc thực hiện đánh giá tác động của thủ tục 
hành chính trong đề xuất chính sách và dự án, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện 
theo quy định của Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật, Nghị định quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 
hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Sửa đổi cụm từ “đề xuất chính sách” cho 
phù hợp với Luật BHVBQPPL 2025 

Điều 13. Thẩm quyền công bố thủ tục hành chính
Để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, thủ tục 
hành chính phải được công bố dưới hình thức quyết 
định theo quy định sau đây:
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố 
thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy 
phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương công bố:
a) Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phải xác 
định rõ tên, căn cứ pháp lý, thời gian, địa điểm thực 
hiện và phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp 
hoặc ủy quyền quy định.

Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 13 như sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công 
bố thủ tục hành chính được quy định trong văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã (trong trường hợp cấp xã được ban 
hành TTHC) công bố thủ tục hành chính được 
quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do 
địa phương ban hành.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều này) công bố Danh 
mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận hoặc giải quyết trong đó phải xác định rõ 
tên, căn cứ pháp lý, thời gian, địa điểm thực hiện 

- Bổ sung thẩm quyền công bố TTHC của 
Chủ tịch UBND cấp xã phù hợp, thống nhất 
với nội dung sửa đổi tại khoản 1 Điều 8.
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b) Thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy 
định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của 
các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

và phí, lệ phí, trong trường hợp được phân cấp 
hoặc ủy quyền quy định.

- Bỏ quy định tại điểm b khoản 2 vì đã 
nhóm gộp vào khoản 1 Điều này.

Điều 14. Phạm vi công bố thủ tục hành chính
1. Tất cả các thủ tục hành chính sau khi ban hành, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ phải 
được công bố công khai.
2. Việc công bố công khai thủ tục hành chính, bao 
gồm: công bố thủ tục hành chính mới ban hành; công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế và công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ 
hoặc bãi bỏ.
a) Công bố thủ tục hành chính mới ban hành là việc 
cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính theo 
quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này;
b) Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế là việc cung cấp các thông tin liên quan 
đến việc sửa đổi, bổ sung, thay thế của thủ tục hành 
chính theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị 
định này;
c) Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
là việc xóa bỏ nội dung thông tin về thủ tục hành 
chính đã được đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 
tục hành chính theo quy định khoản 3 Điều 15 của 
Nghị định này.

1. Tất cả các thủ tục hành chính sau khi ban hành, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
phải được công bố công khai.
2. Việc công bố công khai thủ tục hành chính, 
bao gồm: công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành; công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế và công bố thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ.

Bỏ cụm từ “hủy bỏ” để phù hợp với quy 
định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật

Điều 15. Quyết định công bố thủ tục hành chính
Quyết định công bố thủ tục hành chính của các cơ 
quan quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định 
này phải được ban hành chậm nhất trước 20 ngày 
tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy 
định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
Quyết định công bố thủ tục hành chính của các 
cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị 
định này phải được ban hành chậm nhất trước 20 
ngày tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật 
có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi 
hành.
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Quyết định công bố thủ tục hành chính của các cơ 
quan quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 13 của Nghị 
định này phải được ban hành chậm nhất trước 05 
ngày tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có 
quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. 
Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được ban 
hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực kể từ 
ngày thông qua hoặc ký ban hành, quyết định công 
bố thủ tục hành chính phải được ban hành chậm nhất 
là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục 
hành chính. 
Nội dung quyết định công bố thủ tục hành chính theo 
quy định sau đây:
1. Đối với quyết định công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, nội dung quyết định bao gồm:
a) Các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính quy định 
tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này;
b) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục 
hành chính.
2. Đối với quyết định công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc chứa 
đựng thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, nội 
dung quyết định phải xác định rõ bộ phận nào của 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế; văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính.
3. Đối với quyết định công bố thủ tục hành chính bị 
hủy bỏ hoặc bãi bỏ, nội dung quyết định phải xác 
định rõ tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; 
trường hợp thủ tục hành chính đã được đăng tải trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, quyết 
định phải ghi rõ số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành 

Quyết định công bố thủ tục hành chính của các 
cơ quan quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 13 
của Nghị định này phải được ban hành chậm nhất 
trước 05 ngày tính đến ngày văn bản quy phạm 
pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có 
hiệu lực thi hành.
Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được 
ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực 
kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, quyết 
định công bố thủ tục hành chính phải được ban 
hành cùng với thời điểm quy định thủ tục hành 
chính có hiệu lực. 
Nội dung quyết định công bố thủ tục hành chính 
theo quy định sau đây:
1. Đối với quyết định công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, nội dung quyết định bao gồm:
a) Các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính quy 
định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này;
b) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ 
tục hành chính.
c) Thời điểm có hiệu lực, thời điểm hết hiệu lực 
thi hành (nếu có) của từng thủ tục hành chính. 
2. Đối với quyết định công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài các 
thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, nội dung 
quyết định phải xác định rõ bộ phận nào của thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế; văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành 
chính.
3. Đối với quyết định công bố thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ, nội dung quyết định phải xác định rõ 
tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thời điểm hết 
hiệu lực của thủ tục hành chính; trường hợp thủ 

Bổ sung quy định “thời điểm hết hiệu lực 
thi hành (nếu có)” tại tiết c điểm 1 
khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị định để 
bảo đảm không bỏ sót các trường hợp 
TTHC có hiệu lực (VD như TTHC được 
quy định có hiệu lực trong một khoảng thời 
gian nhất định để giải quyết một số vấn đề 
đặc biệt và tự động hết hiệu lực khi khoảng 
thời gian đó kết thúc.
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chính; văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc 
hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính.

tục hành chính đã được đăng tải trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính, quyết định 
phải ghi rõ mã số thủ tục hành chính; văn bản 
quy phạm pháp luật có quy định việc bãi bỏ thủ 
tục hành chính.

Điều 19. Trách nhiệm người đứng đầu Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương
1. Chịu trách nhiệm công bố, tổ chức nhập dữ liệu 
về thủ tục hành chính đã công bố trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định tại 
các điều 13, 14, 15 và 24 của Nghị định này; tổ chức 
thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính đã công 
bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính.
2. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thuộc quyền 
trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
3. Khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích 
trong thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục 
hành chính hoặc có sáng kiến cải cách thủ tục hành 
chính.
4. Xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, công chức 
khi có vi phạm trong thực hiện và kiểm soát thủ tục 
hành chính theo quy định của pháp luật.
5. Cải tiến cách thức, phương pháp thực hiện thủ tục 
hành chính; kịp thời kiến nghị với cơ quan cấp trên 
các biện pháp cải cách thủ tục hành chính.
6. Thực hiện quy định khác của pháp luật.

Sửa đổi tên Điều 19 như sau:
Điều 19. Trách nhiệm người đứng đầu Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy 
ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp cấp xã 
được ban hành TTHC)

Sửa đổi tên Điều để bảo đảm tính đầy đủ 
trong trường hợp cấp xã được ban hành và 
công bố thủ tục hành chính.

Điều 20. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được 
phân công thực hiện thủ tục hành chính
1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ được giao 
trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Sửa đổi khoản 5 Điều 20 như sau: 
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2. Phải tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm 
túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, 
rõ ràng, mạch lạc trong thực hiện thủ tục hành chính.
3. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức 
theo quy định.
4. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, hồ 
sơ hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác không để 
tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần 
cho một vụ việc, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân 
thực hiện không đúng theo hướng dẫn của cán bộ, 
công chức được phân công thực hiện thủ tục hành 
chính.
5. Chấp hành nghiêm túc các quy định của cấp có 
thẩm quyền về thủ tục hành chính đã được người 
đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.
6. Chủ động tham mưu, đề xuất, sáng kiến cải tiến 
việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, 
kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa 
đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy 
định về thủ tục hành chính không phù hợp, thiếu khả 
thi.
7. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan 
trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
8. Thực hiện quy định khác của pháp luật.

5. Chấp hành nghiêm túc các quy định của cấp 
có thẩm quyền về thủ tục hành chính đã được 
người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã (trong 
trường hợp cấp xã được ban hành TTHC) công 
bố.

6. Chủ động tham mưu, đề xuất, sáng kiến cải 
tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời 
phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm 
quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, 
bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không 
phù hợp, thiếu khả thi.

Bổ sung Ủy ban nhân dân cấp xã (trong 
trường hợp cấp xã được ban hành TTHC) 
về thẩm quyền công bố TTHC.

Điều 22. Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành 
chính trong quá trình thực hiện
1. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị 
về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành 
chính.
Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục 
hành chính được thực hiện theo quy định tại pháp 

Sửa đổi khoản 2 Điều 22 như sau: 
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luật về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 
nhân, tổ chức về quy định hành chính.
2. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thiết lập, 
duy trì hoạt động của cổng thông tin phản ánh, kiến 
nghị, kết quả giải quyết về thủ tục hành chính trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và chủ 
động tổ chức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về thủ tục 
hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi 
lấy ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị 
định này.

2. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thiết 
lập, duy trì hoạt động của Hê thống thông tin tiếp 
nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia và chủ động tổ chức lấy ý kiến 
cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính quy định 
trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị định này.

Sửa đổi tên gọi phù hợp với tên các hợp 
phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia quy 
định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 
31/2021/QĐ-TTg 

Chương IV
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH
Điều 23. Điều kiện đăng tải thủ tục hành chính 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia là các thủ tục hành chính được Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố 
theo quy định tại các Điều 13, 14 và 15 của Nghị 
định này.

Sửa đổi Điều 23 như sau:
Thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính là các thủ tục 
hành chính được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường 
hợp cấp xã được ban hành TTHC) công bố theo 
quy định tại các Điều 13, 14 và 15 của Nghị định 
này.

Bổ sung quy định trách nhiệm đăng tải 
TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia của Chủ 
tịch UBND cấp xã phù hợp, thống nhất với 
nội dung sửa đổi tại khoản 1 Điều 8 (trong 
trường hợp cấp xã được ban hành TTHC).

Điều 24. Nhập, đăng tải công khai thủ tục hành 
chính đã công bố
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức việc nhập, 
đăng tải công khai các thủ tục hành chính và văn bản 
quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đồng 
thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thủ tục 
hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính.

Sửa đổi Điều 24 như sau:
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã (trong trường hợp cấp xã được 
ban hành TTHC) chịu trách nhiệm tổ chức cập 
nhật đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính theo 
đúng Quyết định đã được công bố vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục Thời hạn cập nhật thủ tục 
hành chính do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thủ tục hành chính chậm nhất là 10 ngày làm việc 

- Bổ sung quy định trách nhiệm đăng tải 
TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia của Chủ 
tịch UBND cấp xã phù hợp, thống nhất với 
nội dung sửa đổi tại khoản 1 Điều 8 (trong 
trường hợp cấp xã được ban hành TTHC).

- Sửa đổi để phù hợp, thống nhất với quy 
định về quyết định công bố TTHC và phù 
hợp với điều kiện mới với sự hỗ trợ của 
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2. Thời hạn nhập, đăng tải công khai thủ tục hành 
chính đã công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 
tục hành chính chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ 
ngày ký quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ; 05 ngày làm việc kể từ 
ngày ký quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 02 
ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố thủ 
tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật 
được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu 
lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

kể từ ngày ký quyết định công bố của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; 03 ngày làm việc 
tính đến ngày quy định về thủ tục hành chính có 
hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp cấp 
xã được ban hành TTHC) hoặc Bộ, cơ quan 
ngang Bộ được giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban 
hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải 
quyết công việc cho cá nhân, tổ chức công bố; 
cùng thời điểm với quyết định công bố thủ tục 
hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật 
được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc 
trong trường hợp đặc biệt có hiệu lực kể từ ngày 
thông qua hoặc ký ban hành.
3. Thủ tục hành chính phải được công khai cùng 
thời điểm quy định thủ tục hành chính có hiệu 
lực

công nghệ, dẫn tới thay đổi về quy trình 
công khai TTHC.

Điều 26. Trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về thủ tục hành chính
1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy 
trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 
hướng dẫn, rà soát, đánh giá, kiểm tra việc nhập, 
đăng tải công khai, khai thác và quản lý dữ liệu thủ 
tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính.
2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 
quản lý tài khoản đăng nhập, kiểm duyệt, đăng tải, 
kiểm tra, rà soát dữ liệu thủ tục hành chính; bảo đảm 
tính thống nhất, đồng bộ giữa thủ tục hành chính 
được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, thủ tục 
hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện 
tử của Bộ, ngành, địa phương và thủ tục hành chính 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 như sau:

1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây 
dựng, cập nhật, duy trì và khai thác sử dụng Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hướng 
dẫn, rà soát, đánh giá, kiểm tra việc cập nhật, 
công khai và quản lý dữ liệu thủ tục hành chính 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Sửa đổi nội dung này để phù hợp với quy 
định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.
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được công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc tạo đường 
kết nối giữa trang tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính.
4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính bao 
gồm các nội dung cơ bản sau đây:
a) Thủ tục hành chính hiện đang được thực hiện trên 
phạm vi toàn quốc hoặc trên địa bàn của tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;
b) Thủ tục hành chính đã bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ;
c) Các văn bản quy định về thủ tục hành chính và các 
văn bản quy định có liên quan đến thủ tục hành 
chính;
d) Cổng tham vấn về thủ tục hành chính và việc thực 
hiện thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 
22 của Nghị định này;
đ) Nội dung khác theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ.
5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính phải 
bảo đảm dễ dàng, tiện lợi cho người sử dụng trong 
việc tìm kiếm, tra cứu, khai thác.
Điều 28. Nội dung rà soát, đánh giá
1. Sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục 
hành chính, quy định có liên quan đến thủ tục hành 
chính và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính được 
rà soát, đánh giá.
2. Sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định 
có liên quan đến thủ tục hành chính được rà soát, 
đánh giá với mục tiêu quản lý nhà nước và những 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 28

3. Các nguyên tắc, yêu cầu nêu tại Điều 7, Điều 
8 và Điều 12 của Nghị định này.

Bổ sung cụm từ “yêu cầu” để bảo đảm đầy 
đủ, thống nhất các quy định trong Nghị 
định.
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thay đổi về kinh tế - xã hội, công nghệ và các điều 
kiện khách quan khác.
3. Các nguyên tắc nêu tại Điều 7 và Điều 12 của 
Nghị định này.
Điều 31. Xử lý kết quả rà soát, đánh giá
1. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành 
chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc 
bãi bỏ thủ tục hành chính theo thẩm quyền; đề nghị 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, xử lý kết quả rà 
soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
2. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành 
chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ và đề nghị của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm 
quyền hoặc tổng hợp phương án sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, các 
quy định có liên quan thuộc phạm vi thẩm quyền của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng 
Chính phủ[50] xem xét, đánh giá trước khi trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ gửi Văn phòng Chính phủ xem xét, đánh giá, 
gồm:
- Dự thảo tờ trình;
- Dự thảo văn bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 
thủ tục hành chính;
- Báo cáo kết quả rà soát của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Báo cáo kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và của các cơ quan 
kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 31
1. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thủ tục 
hành chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, 
bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính 
theo thẩm quyền; đề nghị hoặc yêu cầu Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường 
hợp cấp xã được ban hành TTHC) sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính được 
quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; đề nghị 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, xử lý kết quả 
rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh “đề nghị hoặc yêu cầu Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính 
được quy định tại văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân cấp xã” phù hợp, thống nhất với sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 1 điều 8 về thẩm 
quyền quy định TTHC của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-2-VBHN-VPCP-2025-Nghi-dinh-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-666017.aspx#_ftn50
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trực thuộc Trung ương hoặc Thủ trưởng cơ quan phê 
duyệt (nếu có).
Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, 
tiếp thu, giải trình ý kiến xem xét, đánh giá của Văn 
phòng Chính phủ về phương án sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, các 
quy định có liên quan thuộc phạm vi thẩm quyền của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
3. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 
hiện quyết định phê duyệt phương án sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành 
chính, các quy định có liên quan của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.
Điều 35. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ 6 tháng 
báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình và kết 
quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 
của Bộ, ngành, địa phương mình hoặc báo cáo theo 
yêu cầu đột xuất.
2. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp 
báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình 
hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 
định kỳ hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
3. Nội dung báo cáo định kỳ:
a) Tình hình, kết quả kiểm soát quy định về thủ tục 
hành chính, trong đó nêu rõ tổng số thủ tục hành 
chính được đánh giá tác động và tổng số văn bản quy 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ 
hằng tháng báo cáo Văn phòng Chính phủ về 
tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm 
soát thủ tục hành chính của Bộ, ngành, địa 
phương mình hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất.

Sửa đổi phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện báo cáo định 
kỳ hàng tháng công tác kiểm soát TTHC từ 
trung ương đến địa phương (Chỉ thị số 
27/CT-TTg ngày 27/10/2023).
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phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính được 
ban hành trong kỳ báo cáo;
b) Tình hình, kết quả và số lượng thủ tục hành chính 
được công bố; tình hình công khai và cập nhật thủ 
tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính;
c) Tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại 
cơ quan hoặc tại địa phương, trong đó nêu rõ việc 
khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy 
định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính (nếu 
có);
d) Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (nếu 
có);
đ) Vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện 
kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có);
e) Tình hình, kết quả tiếp nhận và kết quả xử lý phản 
ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính;
g) Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát 
thủ tục hành chính;
h) Nội dung khác theo yêu cầu của Văn phòng Chính 
phủ hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4. Văn phòng Chính phủ xây dựng mẫu báo cáo quy 
định tại khoản 3 Điều này và hướng dẫn thực hiện.
5. Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính phải được thông tin kịp thời, trung thực 
và thường xuyên trên Trang tin thủ tục hành chính 
của Văn phòng Chính phủ và các phương tiện thông 
tin đại chúng khác
Điều 35a. Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm 
soát thủ tục hành chính
1. Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ 
tục hành chính được thực hiện theo định kỳ hàng 
năm hoặc đột xuất trong phạm vi trách nhiệm sau 
đây:

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 35a như 
sau:
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a) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính giúp Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiểm tra việc thực 
hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;
b) Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan kiểm tra việc thực hiện hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành chính tại các vụ, cục, 
đơn vị trực thuộc;
c) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện 
hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành 
phố, thị xã thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn.
2. Nội dung kiểm tra, gồm:
a) Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 
hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;
b) Công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính 
tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
c) Công tác kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành 
chính;
d) Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;
đ) Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 
cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
e) Nội dung khác theo yêu cầu của Văn phòng Chính 
phủ.

c) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trung 
tâm phục vụ hành chính công một cấp giúp Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện 
hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các 
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 
và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

NĐ 118/2025/NĐ-CP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THUYẾT MINH

Điều 7. Tổ chức Bộ phận Một cửa
1. Tại cấp bộ
a) Căn cứ số lượng thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết, tần suất tiếp nhận hồ sơ và tình 

Điều 7. Tổ chức Bộ phận Một cửa
1. Tại cấp bộ
a) Căn cứ số lượng thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết, tần suất tiếp nhận hồ sơ và 

Để phù hợp quy định tại Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương 2025. Nội dung 
sửa đổi đã được chỉ đạo tại Nghị quyết số 
268/NQ-CP của Chính phủ.
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hình bố trí trụ sở, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả tại bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Văn 
phòng bộ, cơ quan ngang bộ hoặc tại cơ quan, đơn 
vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ. Trường hợp 
thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn 
phòng bộ, cơ quan ngang bộ theo dõi, giám sát, đôn 
đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại các cơ quan, đơn vị này thông qua Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ;

b) Đối với cơ quan của trung ương được tổ 
chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương, người 
đứng đầu cơ quan bố trí cán bộ, công chức, viên chức 
ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 
để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với 
những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy 
định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định này; 

c) Căn cứ các nguyên tắc tại Điều 4 và các quy 
định khác tại Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với 
điều kiện công tác của từng bộ;

d) Căn cứ Nghị định này, các quy định khác 
của pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc 
gia nhập và điều kiện, hoàn cảnh của từng nước, từng 
địa bàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải 
quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại 
diện của Việt Nam tại tổ chức quốc tế ở nước ngoài.

2. Tại cấp tỉnh

tình hình bố trí trụ sở, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ quyết định thành lập Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả tại bộ, cơ quan ngang bộ trực 
thuộc Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ hoặc tại 
cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ. 
Trường hợp thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan 
ngang bộ, Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ theo 
dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị 
này thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính cấp bộ;

b) Đối với cơ quan của trung ương được tổ 
chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương, 
người đứng đầu cơ quan bố trí cán bộ, công chức, 
viên chức ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã để tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính đối với những thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 14 Nghị định này; 

c) Căn cứ các nguyên tắc tại Điều 4 và các 
quy định khác tại Nghị định này, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định 
việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông phù hợp với điều kiện công tác của từng 
bộ;

d) Căn cứ Nghị định này, các quy định 
khác của pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã ký kết hoặc gia nhập và điều kiện, hoàn cảnh 
của từng nước, từng địa bàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao quyết định việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành 
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a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh là tổ chức 
hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao;

b) Tại các thành phố trực thuộc Trung ương, 
trên cơ sở xem xét đặc thù về quản lý dân cư, tổ chức 
đời sống dân cư đô thị, đánh giá mức độ ứng dụng 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số tại thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố quyết 
định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp tỉnh là tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban 
nhân dân thành phố (sau đây gọi là Trung tâm Phục 
vụ hành chính công một cấp) và quyết định số lượng 
chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính 
công một cấp để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi 
địa phương.

Trường hợp không lựa chọn mô hình này, Ủy 
ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Trung 
tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều này.

3. Tại cấp xã
a) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành 

lập Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp xã, có con dấu và tài khoản 
riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc bố 
trí các điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã tại địa phương trên cơ sở diện tích tự 
nhiên, quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội của 
địa phương và số lượng hồ sơ thủ tục hành chính;

chính tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của Việt 
Nam tại tổ chức quốc tế ở nước ngoài.

2. Tại cấp tỉnh
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh là tổ 
chức hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, có con dấu và tài khoản riêng để thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Tại các thành phố trực thuộc Trung 
ương, trên cơ sở xem xét đặc thù về quản lý dân 
cư, tổ chức đời sống dân cư đô thị, đánh giá mức 
độ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số tại thành phố, Ủy ban nhân 
dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành 
phố quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp tỉnh là tổ chức hành chính 
trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây 
gọi là Trung tâm Phục vụ hành chính công một 
cấp) và quyết định số lượng chi nhánh trực thuộc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp để 
thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương.

Trường hợp không lựa chọn mô hình này, 
Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng 
nhân dân thành phố quyết định thành lập Trung 
tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều này.

3. Tại cấp xã
a) Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng 

nhân dân cấp xã quyết định thành lập Trung tâm 
Phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức hành 
chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có con dấu 
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c) Không tổ chức Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tại 
các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục 
vụ hành chính công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh.

4. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định việc thực hiện cơ chế giao doanh 
nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh 
nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ 
trợ đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá 
trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật 
về đấu thầu.

5. Các trường hợp khác được thực hiện theo 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc 
bố trí các điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tại địa phương trên cơ sở diện 
tích tự nhiên, quy mô dân số, điều kiện kinh tế - 
xã hội của địa phương và số lượng hồ sơ thủ tục 
hành chính;

c) Không tổ chức Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 
tại các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm 
Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định việc thực hiện cơ chế 
giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 
công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực 
hiện công việc hỗ trợ đảm nhận một hoặc một số 
công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định pháp luật về đấu thầu.

5. Các trường hợp khác được thực hiện theo 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10. Người làm việc tại Bộ phận Một cửa
1. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp bộ
a) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại bộ, cơ 

quan ngang bộ do một lãnh đạo Văn phòng bộ, cơ 
quan ngang bộ đứng đầu; trường hợp thành lập Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các cơ quan, đơn 
vị thuộc bộ, Bộ phận này do một lãnh đạo văn phòng 
cục đứng đầu;

Điều 10. Người làm việc tại Bộ phận Một 
cửa

1. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 
bộ

a) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại bộ, 
cơ quan ngang bộ do một lãnh đạo Văn phòng 
bộ, cơ quan ngang bộ đứng đầu; trường hợp 
thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại 

Thực hiện theo NQ 332/NQ-CP ngày 
15/10/2025 về số lượng cấp phó của phòng 
chuyên môn và tương đương, Trung tâm 
Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban 
nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương
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b) Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả do các cơ quan, đơn vị 
chuyên môn có thủ tục hành chính cử đến hoặc thuộc 
doanh nghiệp được ký kết hợp đồng dịch vụ theo quy 
định pháp luật.

2. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 
tỉnh

a) Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định bổ nhiệm, gồm 01 Giám đốc tương đương Phó 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc do 
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
kiêm nhiệm; không quá 03 Phó Giám đốc tương 
đương Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh;

b) Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công 
một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, lãnh 
đạo Trung tâm gồm 01 Giám đốc tương đương Giám 
đốc sở và các Phó Giám đốc tương đương Phó Giám 
đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định bổ nhiệm. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện 
theo quy định của Chính phủ về số lượng cấp phó cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 
Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp có công 
chức, viên chức, nhân viên thuộc quản lý của Trung 
tâm để thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, công chức, viên 
chức do các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan 
trung ương tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa 
phương cử đến; nhân sự của doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ theo hợp đồng 
lao động được ký kết.

các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, Bộ phận này do 
một lãnh đạo văn phòng cục đứng đầu;

b) Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 
tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả do các cơ quan, 
đơn vị chuyên môn có thủ tục hành chính cử đến 
hoặc thuộc doanh nghiệp được ký kết hợp đồng 
dịch vụ theo quy định pháp luật.

2. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp tỉnh

a) Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính 
công cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định bổ nhiệm, gồm 01 Giám đốc 
tương đương Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh hoặc do Phó Chánh Văn phòng 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiêm nhiệm; không 
quá 03 Phó Giám đốc tương đương Trưởng 
phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
thành lập phòng thuộc Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp tỉnh, bảo đảm phù hợp 
với tiêu chí thành lập phòng thuộc chi cục 
thuộc sở theo quy định của pháp luật;

b) Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính 
công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, lãnh đạo Trung tâm gồm 01 Giám đốc 
tương đương Giám đốc sở và các Phó Giám đốc 
tương đương Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm. Số 
lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của 
Chính phủ về số lượng cấp phó cơ quan chuyên 
môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh quyết định chức năng, nhiệm vụ, 
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3. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 
xã

a) Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp xã gồm Giám đốc là 01 Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã và có 01 Phó Giám đốc tương đương 
Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã có 
công chức, viên chức, nhân viên thuộc quản lý của 
Trung tâm, công chức, viên chức của các phòng 
chuyên môn, của cơ quan trung ương tổ chức theo 
hệ thống ngành dọc tại địa phương cử đến thực hiện 
nhiệm vụ; nhân sự của doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ để thực hiện công việc hỗ trợ theo hợp đồng lao 
động được ký kết.

4. Cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ 
thống ngành dọc tại địa phương bố trí cán bộ, công 
chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 
này.

quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Phục vụ hành chính công một cấp;

c) Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 
tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công một 
cấp có công chức, viên chức, nhân viên thuộc 
quản lý của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ; 
cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan trung ương tổ chức 
theo hệ thống ngành dọc tại địa phương cử đến; 
nhân sự của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu 
chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 
để thực hiện công việc hỗ trợ theo hợp đồng lao 
động được ký kết.

3. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
cấp xã

a) Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã gồm Giám đốc tương đương 
Trưởng phòng và Phó Giám đốc tương đương 
Phó trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
xã. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy 
định của Chính phủ.

b) Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 
xã có công chức, viên chức, nhân viên thuộc 
quản lý của Trung tâm, công chức, viên chức của 
các phòng chuyên môn, của cơ quan trung ương 
tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương 
cử đến thực hiện nhiệm vụ; nhân sự của doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, 
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện 
công việc hỗ trợ theo hợp đồng lao động được ký 
kết.

4. Cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ 
thống ngành dọc tại địa phương bố trí cán bộ, 
công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm 



23

Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm 
Phục vụ hành chính công cấp xã theo quy định 
tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Đối với những nội dung mới
NĐ 63/2010/NĐ-CP ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH 
LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT TTHC

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THUYẾT MINH

Điều 34. Điều kiện đảm bảo về kinh phí thực hiện 
kiểm soát thủ tục hành chính

Bổ sung khoản 15 Điều 1 (bổ sung khoản 4 
Điều 34. Điều kiện đảm bảo về kinh phí thực 
hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Nghị 
định số 63/2010/NĐ-CP) như sau:
4. Cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ kiểm soát thủ tục hành chính của bộ, cơ quan 
ngang bộ và chính quyền địa phương được 
hưởng hỗ trợ hằng tháng theo chế độ tại Nghị 
quyết số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 
2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách 
đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức 
thi hành pháp luật.

Bổ sung nội dung này nhằm cụ thể hóa quy 
định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị quyết 
số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 
2025 của Quốc hội

Điều 37. Hiệu lực thi hành Bổ sung khoản 15 Điều 1 (bổ sung khoản 4 
Điều 37. Hiệu lực thi hành của Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP) như sau
4. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại 
Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì 
thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Bổ sung nội dung này nhằm thống nhất, 
đồng bộ với các văn bản được viện dẫn 
trong Nghị định này bị sửa đổi, thay thế. Từ 
đó, hạn chế việc sửa đổi  Nghị định này.
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